28


[image: image1.wmf] MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu của luận văn

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thu thập dữ liệu xa, điều khiển xa và giám sát xa cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân là rất cần thiết.

Ngành chiếu sáng nơi công cộng, đô thị…cũng là một trong những lĩnh vực rất được quan tâm, nhằm giải quyết bài toán giám sát, chống thất thoát điện năng. Đây là một vấn đề cấp thiết vì hệ thống chiếu sáng trải dài trên phậm vi toàn quốc

Hệ thống chiếu sáng công cộng là một trong những hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật không thể thiếu của các đô thị. Để đáp ứng được tốc độ phát triển đô thị, trong những năm gần đây các đô thị đã không ngừng đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm nâng cao chất lượng ánh sáng. Trên thế giới, hầu hết các đô thị loại vừa và lớn đều được trang bị, lắp đặt một hoặc nhiều trung tâm điều khiển cho hệ thống chiếu sáng thành phố nhằm phát huy hiệu quả cao trong công tác vận hành và kiểm soát lưới đèn.
Nhận thấy được vai trò quan trọng của không ngừng đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm nâng cao chất lượng ánh sáng, vì vậy tôi chọn đề tài " NGHIÊN CỨU BO MẠCH ARDUINO VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ".
2. Mục tiêu nghiên cứu 


- Tìm hiểu về chiếu sáng và so sánh các phương pháp điều khiển chiếu sáng trên thế giới dùng công nghệ truyền thông.

- Khảo sát chất lượng trung tâm điều khiển chiếu sáng sử dụng công nghệ mạng không dây GSM/GPRS để điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng bằng mô phỏng và kiểm chứng bằng thực nghiệm.

- Nghiên cứu bo mạch arduino cho hệ thống điều khiển chiếu sáng.

- Thiết kế tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng

- Xây dựng tủ điều khiển cho hệ thống chiếu sáng công cộng trên thiết bị thực của xưởng điện.
3. Nội dung của luận văn  

Với mục tiêu đặt ra, nội dung luận văn bao gồm các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan về chiếu sáng và điều khiển chiếu sáng công cộng.

           Chương 2: Xây dựng mô hình trung tâm điều khiển chiếu sáng sử dụng công nghệ mạng không dây GSM/GPRS. 

Chương 3: Tìm hiểu về bo mạch ardunio và xây dựng thuật toán cho bo mạch arduino để điều khiển chiếu sáng.
Chương 4: Thiết kế mô hình điều khiển chiếu sáng sử dụng rơle Time và bo mạch Arduino
Kết luận và kiến nghị.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CHIẾU SÁNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

1. Tổng quan về tình hình chiếu sáng tại việt nam

Hệ thống chiếu sáng công cộng là một trong những hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật không thể thiếu của các đô thị. Để đáp ứng được tốc độ phát triển đô thị, trong những năm gần đây các đô thị đã không ngừng đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm nâng cao chất lượng ánh sáng. Trên thế giới, hầu hết các đô thị loại vừa và lớn đều được trang bị, lắp đặt một hoặc nhiều trung tâm điều khiển cho hệ thống chiếu sáng thành phố nhằm phát huy hiệu quả cao trong công tác vận hành và kiểm soát lưới đèn. Ở Việt Nam, thành phố Hà Nội là đơn vị lắp đặt trung tâm điều khiển đầu tiên trong cả nước – từ những năm 1980, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng với quy mô điều khiển 12.000 điểm sáng.
Từ khi ứng dụng trung tâm điều khiển vào việc quản lý hệ thống đèn chiếu sáng các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng đều thấy được các hiệu quả góp phần nâng cao công tác quản lý:

1.1. Tính cấp thiết của hệ thống chiếu sáng công cộng

Để thấy được tính cấp thiết của vấn đề này em sẽ đi vào tìm hiểu vai trò và hiện trạng của chiếu sáng nước ta hiện nay

1.1.1. Vai trò của hệ thống chiếu sáng công cộng

Tại các nước phát triển, điện năng dùng cho chiếu sáng chiếm từ 8% đến 13% tổng điện năng tiêu thụ. Hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm có nhiều thành phần khác nhau, trong đó có thể kể đến chiếu sáng phục vụ giao thông, chiếu sáng các cơ quan chức năng, chiếu sáng nơi công cộng…

Để làm được việc đó chúng ta phải đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển về công nghệ chiếu sáng công cộng ngày càng hoàn thiện, nhằm xây dựng đất nước Việt Nam vừa mang phong cách hiện đại vừa giữ gìn được những nét truyền thống.
1.1.2. Thực tế chiếu sáng công cộng ở Việt Nam


Quá trình phát triển nhanh của các đô thị trọng tâm hiện nay là rất lớn, do đó hệ thống chiếu sáng phải phát triển để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Hiện nay hệ thống chiếu sáng của chúng ta đang gặp nhiều bất cập, nhất là các thành phố lớn tốc độ phát triển đô thị nhanh. Hệ thống chiếu sáng không kịp đáp ứng yêu cầu đó nên để lại nhiều vấn đề cần phải giải quyết. 
1.2.Các nguyên lý cơ bản trong chiếu sáng
1.3. Các cấp chiếu sáng 
1.4. Các phương án bố trí đèn 

1.5. Các loại đèn sử dụng trong chiếu sáng đô thị 

1.6. Nguồn cấp cho chiếu sáng công cộng 
1.6.1.Tính toán tiết diện dây dẫn. 

 
Trong mọi trường hợp, giá trị điện áp rơi với các đèn ở cuối đường dây không vượt quá 3% tức là 6,6V ở các đầu cực của đèn, nếu không quang thông giảm đi và trong trường hợp một bộ phận lưới bị hỏng có nguy cơ làm đèn không bật sáng được. 

· Điện áp rơi trên đường trục. 
* Các đường trục có tiết diện khác nhau. 
1.6.2. Các phương pháp cung cấp. 

1.6.3. Phân phối điện. 

1.6.4. Bố trí đường dây 

1.6.5. Trạm biến áp. 

1.7. Yêu cầu kỹ thuật

Trong phần này giới thiệu về các yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện và yêu cầu về kỹ thuật trong chiếu sáng công cộng.
1.7.1  Yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện

a.  Độ tin cậy cung cấp điện

b. Chất lượng điện

c. An toàn cung cấp điện

d. Kinh tế

1.7.2  Các yêu cầu chung đối với hệ thống chiếu sáng công cộng
1.7.3. Dự định nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu hiện nay 

Hiện nay các công nghệ truyền thông được sử dụng cho trung tâm điều khiển gồm có 3 loại như sau:

-     Mô hình 1: Tín hiệu điều khiển từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển khu vực được kết nối qua đường dây điện thoại dial-up (truyền thông qua đường điện thoại công cộng). Từ các tủ điều khiển khu vực này thông tin được truyền đến các tủ điều khiển chiếu sáng thông qua đường cáp cấp điện chiếu sáng (công nghệ truyền thông qua đường tải điện hạ thế: Power Line Communication (PLC)). Với công nghệ PLC: tín hiệu truyền dữ liệu được điều chế với dòng điện 220V/50Hz để truyền đi mà không cần một đường dây truyền dữ liệu thứ.
-     Mô hình 2: Tín hiệu điều khiển từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển khu vực được kết nối qua đường truyền ADSL. Từ các tủ điều khiển khu vực này thông tin được truyền đến các tủ điều khiển chiếu sáng và đến các điểm sáng thông qua đường truyền PLC (công nghệ truyền thông qua đường tải điện hạ thế: Power Line Communication) tận dụng đường cáp cấp điện chiếu sáng để truyền thông tin điều khiển giám sát.
-     Mô hình 3: Sử dụng mạng không dây GSM/GPRS để điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng. Tín hiệu điều khiển từ trung tâm điều khiển đến các tủ điều khiển chiếu sáng và ngược lại được truyền qua mạng không dây, truyền thông từ tủ điều khiển đến các điểm sáng qua cáp điện chiếu sáng (PLC).
1.7.4. Tính cấp thiết 

Hiện nay các trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng đến các tủ điều khiển chiếu sáng đang sử dụng PLC của các hãng khác nhau trên thế  giới hoặc các loại relay TIME hay cảm biến để lấy tín hiệu và điều khiển chiếu  sáng .

Những thiết bị kể trên đã góp phần hoàn thiện viêc điều khiển chiếu sáng công cộng nhưng lại đẩy giá thành của sản phẩm tủ điều khiển chiếu sáng lên cao, hoặc hoạt động không tin cậy  vì lý do thời  tiết, cũng như  khó khăn cho 

việc điều khiển giờ chiếu sáng theo mùa như ở nước ta hiện nay

           Sau khi nghiên cứu các giải pháp công nghệ chúng tôi đề xuất lựa chọn mô hình đó là: Nghiên cứu bo mạch Arduino và ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng  cho việc quản lý vận hành Hệ thống chiếu sáng công cộng là công nghệ hiện đại, tiên tiến, tối ưu nhất hiện nay.

1.8. Kết luận chương 1
Chương 1 đã giải quyết được một số vấn đề sau:

- Tổng quan được những nét cơ bản nhất về tình hình chiếu sáng tại Việt Nam
- Tìm hiểu về chiếu sáng công cộng và điều khiển chiếu sáng đô thị
- Lựa chọn được đối tượng nghiên cứu là bo mạch ardunio kết hợp cùng mạng không dây GSM/GPRS để điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng
Trên cơ sở các nghiên cứu bước đầu về điều khiển chiếu sàng, trong chương 2 sẽ đi sâu nghiên cứu mô hình trung tâm điều khiển chiếu sáng sử dụng công nghệ mạng không dây GSM/GPRS.

CHƯƠNG 2
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY GSM/GPRS.

2.1. Đặt vấn đề

           Công nghệ truyền thông qua mạng không dây GSM/GPRS với ưu điểm nổi trội: linh hoạt cao, có tính chất tương tác cao, thuận lơi cho việc hình thành hệ thống mở, giá thành hạ… đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Nhiều công ty nghiên cứu xây dựng các phần mềm quản lý, điều khiển chuyên dụng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thiết kế, đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng.
2.2. Thực trạng hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng tại Việt Nam vả trên thế giới.
Hiện nay tại Việt Nam các thành phố và các đô thị có Hệ thống chiếu sáng công cộng hầu hết được điều khiển theo phương pháp phân tán, việc đóng cắt đèn bằng các thiết bị tự động: rơle thời gian, photocell, PLC… đặt tại các tủ điện và tiết kiệm điện bằng phương pháp cắt 1/3, 1/2, 2/3 số đèn vào các giờ thấp điểm. Việc điều khiển phân tán có các nhược điểm:
2.3. Các mô hình điều khiển giám sát và truyền thông cho hệ thống chiếu sáng công cộng
Việc lựa chọn giải pháp truyền thông có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc xây dựng Hệ thống điều khiển và giám sát trung tâm. Hiện nay có thể áp dụng các mô hình ứng dụng các công nghệ truyền thông sau:

* Mô hình 1(hình 1): Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng điện thoại cố định Dial-up kết hợp với truyền thông qua đường tải điện (PLC). Đây là phương án hiện hữu của Hà Nội. Việc điều khiển và giám sát qua 3 cấp. Cấp 2 phải qua đường điện thoại, cấp 3 qua cáp nguồn cho chiếu sáng.
[image: image2.jpg]



Hình 2.1 Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng điện thoại cố định Dial-up kết hợp với truyền thông qua đường dây tải điện (PLC).
* Mô hình 2(hình 2): Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng internet ADSL kết hợp với truyền thông qua đường tải điện PLC. Đây là mô hình của Citilum đặt tại Trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng Tp Hồ Chí Minh. Ở các tuyến không có đường truyền ADSL phải sử dụng kỹ thuật thu phát tín hiệu radio.
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Hình 2.2:Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng internet ADSL kết hợp với truyền thông qua đường tải điện PLC

* Mô hình 3(hình 3): Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng không dây GSM/GPRS
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Hình 2.3: Sử dụng giải pháp truyền thông qua mạng không dây GSM/GPRS.

Với việc phát triển mạnh mẽ của hệ thống truyền thông không dây có thể thực hiện giải pháp sau đây:
2.4. So sánh ưu nhược điểm của các giải pháp truyền thông
2.5. Hệ thống điều khiển & giám sát chiếu sáng đô thị, sử dụng công nghệ  GSM/GPRS do HAPULICO phát triển
 HAPULICO phối hợp với Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng HANEL đã nghiên cứu việc lắp đặt linh kiện phần cứng và phát triển phần mềm cho công tác quản lý và vận hành Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ GMS/GPRS theo sơ đồ khối cho trên hình 4. Mỗi tủ điều khiển có một địa chỉ IP trong mạng không dây GSM/GPRS. Mỗi điểm sáng có một địa chỉ IP trong mạng PLC – tự động nhận địa chỉ.
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Hình 2.4: Điều khiển giám sát Hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ GSM/ GPRS
2.6. Phát triển phần mềm điều khiển và giám sát Hệ thống chiếu sáng
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Hình 2.5: Giao diện phần mềm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng

Hình 5 là giao diện phần mềm tại Trung tâm điều khiển chiếu sáng do HAPULICO và HANEL phát triển theo công nghệ GPS/GPRS có các tính năng sau đây:
Tính năng điều khiển giám sát:
Tính năng quản lý:
Bảo dưỡng hệ thống:
2.7. Giới thiệu giải pháp trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng – SAVELITE ( ISRAEL) 
Giới thiệu chung

Với giải pháp trung tâm quản lý chiếu sáng công cộng – Savelite, các Công ty quản lý chiếu sáng sẽ có một hệ thống điều khiển trung tâm hiện đại để điều khiển thiết bị chiếu sáng theo kế hoạch, tiết kiệm điện năng vào những giờ thấp điểm mà không phải tắt điện theo phase như hiện nay. Ngoài ra, hệ thống còn cho biết tình trạng chiếu sáng công cộng mọi lúc mọi nơi, có được những thông tin của hệ thống nhằm thiết lập cách thức tổ chức để đối phó hữu hiệu với các sự cố, các vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. Các công ty chiếu sáng sẽ tăng năng lực quản lý nhờ vào thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Mô hình hệ thống



Hình 2.6: Mô hình hệ thống savelite
Hệ thống Savelite là hệ thống thông tin Intranet sử dụng đường dây điện có sẵn của hệ thống chiếu sáng công cộng để điều khiển và quản lý đến từng điểm sáng của hệ thống chiếu sáng công cộng. Phương thức trao đổi thông tin kết hợp 2 công nghệ :

Tính năng hệ thống
*  Tính năng điều khiển
*  Tính năng giám sát/ cảnh báo
*  Tính năng tiết  kiệm
Mô hình rút gọn
 


Hình 2.7: Mô hình hệ thống Savelite rút gọn
*  Thiết bị điều khiển đèn




Hình 2.9: Thiết bị điều khiển công suất đèn chiếu sáng
Phân tích hiệu quả đầu tư
* Hiệu quả kỹ thuật
* Hiệu quả quản lý
* Hiệu quả kinh tế
* Tác động môi trường
2.7. Khả năng ứng dụng công nghệ truyền thông mạng không dây trong điều khiển và quản lý hệ thống chiếu sáng tại Việt Nam 
         Vì các ưu điểm nổi trội của mô hình truyền thông mạng không dây và vì các kỹ sư  Việt Nam đã làm chủ được công nghệ này nên Hội chiếu sáng Việt Nam (VLA) đã khuyến cáo tới tất cả các công ty quản lý chiếu sáng các tỉnh, thành phố trong nước là thành viên của Hội chiếu sáng nên áp dụng mô hình sử dụng công nghệ truyền thông GSM/GPRS để xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng.

        Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương nên đầu tư thích hợp để xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng theo công nghệ này.

       Với công nghệ này chúng ta không lệ thuộc vào công nghệ điều khiển và quản lý hệ thống chiếu sáng nước ngoài.
2.8. Kết luận chương 2
Chương 2 đã giải quyết được một số vấn đề sau:

· Thực hiện tìm hiểu các phương pháp điều khiển chiếu sáng tại Việt Nam

         - Phân tích và so sánh được các ưu nhược điểm các mô hình điều khiển giám sát và truyền thông cho hệ thống chiếu sáng công cộng
- Phân tích Hệ thống điều khiển & giám sát chiếu sáng đô thị, sử dụng công nghệ  GSM/GPRS do HAPULICO phát triển

- Khả năng ứng dụng công nghệ truyền thông mạng không dây trong điều khiển và quản lý hệ thống chiếu sáng tại Việt Nam 
CHƯƠNG 3
TÌM HIỂU VỀ BO MẠCH ARDUNIO VÀ XÂY ĐỰNG THUẬT TOÁN CHO BO MẠCH ARDUINO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG.
3.1. Giới thiệu về Arduino

Arduino đã và đang được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới, và ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của chúng thông qua vô số ứng dụng độc đáo của người dùng trong cộng đồng nguồn mở (open-source). Tuy nhiên tại Việt Nam Arduino vẫn còn chưa được biết đến nhiều. Phần này giới thiệu một số thông tin về Arduino với hy vọng cung cấp cho người dùng DIY thêm một lựa chọn mới đầy tiềm năng để thực hiện các dự án của mình.
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Hình 3.1: là hình ảnh bên ngoài của một cạc Arduino UNO. Bo mạch này đã được thiế kế và chế tạo hoàn chỉnh về phần cứng. Do đó người sử dụng chỉ cần quan tâm tới lập trình cho nó để thực hiện một thuật toán nào đó.Đây cũng là lý do chính để tác giả lựa chọn Arduino cho đề tài này. Ngoài UNO, còn có một số loại các khác nữa như

Arduino Mega
3.2. Hiện tượng Arduino

 

3.3. Ứng dụng arduino vào điều khiển hệ thống chiếu sáng
Các tác vụ điều khiển đơn giản như đóng ngắt đèn hay phức tạp như điều khiển ánh sáng theo nhạc hoặc tương tác với ánh sáng laser đều có thể thực hiện với Arduino. 
 3.4. Khả năng của bo mạch Arduino

           Bo mạch Arduino sử dụng dòng vi xử lý 8, 16 và 32 bit của Atmel với hai chip phổ biến nhất là ATmega328 và ATmega2560. Các dòng vi xử lý này cho phép lập trình các ứng dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh với các loại bộ nhớ ROM, RAM và Flash, các ngõ vào ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng xuất tín hiệu PWM, các ngõ đọc tín hiệu analog và các chuẩn giao tiếp đa dạng như UART, SPI, TWI (I2C).

 3.4.1.  Sức mạnh xử lý

           Xung nhịp: 16MHz

            EEPROM:  1KB (ATmega328) và 4KB (ATmega2560)

            SRAM: 2KB (Atmega328) và 8KB (Atmega2560)

            Flash: 32KB (Atmega328) và 256KB (Atmega2560)

 3.4.2. Đọc tín hiệu cảm biến ngõ vào:

Digital: 

           Các bo mạch Arduino đều có các cổng digital có thể cấu hình làm ngõ vào hoặc ngõ ra bằng phần mềm. Do đó người dùng có thể linh hoạt quyết định số lượng ngõ vào và ngõ ra.

 3.4.2. Xuất tín hiệu điều khiển ngõ ra:

Digital output: 

              Tương tự như các cổng vào digital, người dùng có thể cấu hình trên phần mềm để quyết định dùng ngõ digital nào là ngõ ra.

 
3.4.3. Chuẩn Giao tiếp

Serial: 
               Đây là chuẩn giao tiếp nối tiếp được dùng rất phổ biến trên các bo mạch Arduino. Mỗi bo có trang bị một số cổng Serial cứng (việc giao tiếp do phần cứng trong chip thực hiện). Bên cạnh đó, tất cả các cổng digital còn lại đều có thể thực hiện giao tiếp nối tiếp bằng phần mềm (có thư viện chuẩn, người dùng không cần phải viết code). Mức tín hiệu của các cổng này là TTL 5V. Lưu ý cổng nối tiếp RS-232 trên các thiết bị hoặc PC có mức tín hiệu là UART 12V. Để giao tiếp được giữa hai mức tín hiệu, cần phải có bộ chuyển mức, ví dụ như chip MAX232.

               Số lượng cổng Serial cứng của Atmega328 là 1 và của Atmega2560 là 4.

               Với tính năng giao tiếp nối tiếp, các bo Arduino có thể giao tiếp được với rất nhiều thiết bị như PC, touchscreen, các game console…

USB: 

              Các bo Arduino tiêu chuẩn đều có trang bị một cổng USB để thực hiện kết nối với máy tính dùng cho việc tải chương trình. Tuy nhiên các chip AVR không có cổng USB, do đó các bo Ardunino phải trang bị thêm phần chuyển đổi từ USB thành tín hiệu UART. Do đó máy tính nhận diện cổng USB này là cổng COM chứ không phải là cổng USB tiêu chuẩn.

SPI: 

              Đây là một chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ có bus gồm có 4 dây. Với tính năng này các bo Arduino có thể kết nối với các thiết bị như LCD, bộ điều khiển video game, bộ điều khiển cảm biến các loại, đọc thẻ nhớ SD và MMC…

TWI (I2C): 
              Đây là một chuẩn giao tiếp đồng bộ khác nhưng bus chỉ có hai dây. Với tính năng này, các bo Arduino có thể giao tiếp với một số loại cảm biến như thermostat của CPU, tốc độ quạt, một số màn hình OLED/LCD, đọc real-time clock, chỉnh âm lượng cho một số loại loa…  

 3.5. Môi trường lập trình bo mạch Arduino

Thiết kế bo mạch nhỏ gọn, trang bị nhiều tính năng thông dụng mang lại nhiều lợi thế cho Arduino, tuy nhiên sức mạnh thực sự của Arduino nằm ở phần mềm. Môi trường lập trình đơn giản dễ sử dụng, ngôn ngữ lập trình Wiring dễ hiểu và dựa trên nền tảng C/C++ rất quen thuộc với người làm kỹ thuật. Và quan trọng là số lượng thư viện code được viết sẵn và chia sẻ bởi cộng đồng nguồn mở là cực kỳ lớn.
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Hình 3.2: Giao diện IDE của Arduino
Ngôn ngữ lập trình có thể được mở rộng thông qua các thư viện C++. Và do ngôn ngữ lập trình này dựa trên nền tảng ngôn ngữ C của AVR nên người dùng hoàn toàn có thể nhúng thêm code viết bằng AVR C vào chương trình nếu muốn.

 3.6. Các loại bo mạch Arduino
 
Về mặt chức năng, các bo mạch Arduino được chia thành hai loại: loại bo mạch chính có chip Atmega và loại mở rộng thêm chức năng cho bo mạch chính (thường được gọi là shield).
3.7. Giới thiệu về thư viện GSM

3.7.1. Cấu trúc thư viện

3.7.2.Khả năng tương thích thư viện Ethernet.
3.7.3. Giới thiệu thư viện Arduino trong simulink  

Thư viện Arduino gồm các khối sau:


- Khối Arduino IO Setup.


- Khối Real - Time Pacer.                        


Để điều khiển thời gian thực ta chỉ cần ghép nối các khối này với khối mờ trong một file mô phỏng của Simulink là được. 
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3.7.4. Khối Arduino IO Setup

Hình 3.7: Khối Arduino IO Setup
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Hình 3.8: Giao diện định nghĩa cho khối Arduino IO Setup

Khối Arduino IO Setup: Trên giao diện Parameters sử dụng hai tham số:


- Biến Arduino: Có rất nhiều biến Arduino, chúng tôi đã sử dụng biến Arduino1 cho hệ thống.

- Cổng nối tiếp Serial (COM) port : Do máy tính kết nối với Arduino thông qua cổng nối tiếp COM3, cho nên ta phải khai báo là COM3 ở tham số Serial (COM) port.
3.7.5. Khối Real - Time Pacer 
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Hình 3.9: Khối ReaTimePacer
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Hình 3.10: Giao diện để điều khiển thời gian thực
Khối Real - Time Pacer: trên giao diện Parameters sử dụng một tham số Speedup (Simulation Time / Real Time), là tỉ số giữa thời gian mô phỏng và thời gian thực.

Để điều khiển  thời gian thực, ta chọn Speedup bằng 1.
[image: image14.emf]1

Gain3

Convert

Data Type Conversion

>= 0

Compare

To Zero

Arduino1

Digital Write

Pin 6

Arduino Digital Write

Arduino1

Analog Write

Pin 5

Arduino Analog Write

|u|

Abs

2

Direction

1

Speed


Hình 3.11: Sơ đồ khối của khối Arduino digital write
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Hình 3.12: Giao diện của khối của khối Con Direction
Khối Con Directionsử dụng hai tham số:

- Chọn biến Arduino: Là Arduino1

- Thời gian lấy mẫu Sample: Là 0,01
3.8. Kết luận chương 3
Chương 3 đã giải quyết được một số vấn đề sau:

· Thực hiện tìm hiểu và giới thiệu về bo mạch arduino và các shields về truyền thông
         - Tìm hiểu các ứng dụng nổi bật và môi trường lập trình cho bo mạch arduino
- Tìm hiểu và giới thiệu về thư viện truyền thông không dây và lập trình cho  Arduino  trong Simulink/Matlab
- Tìm hiểu thư viện vào ra của Arduino trong Matlab

CHƯƠNG 4
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG RƠLE THỜI GIAN, ARDUINO VÀ MÁY TÍNH
4.1.Giới thiệu về mô hình.

Vì lý do điều khiển chiếu sáng công cộng là một lĩnh vực nghiên cứu rộng. Nên mô hình của đề tài chỉ dừng lại tại một trạm chiếu sáng điều khiển cho hai lộ đèn, chứ chưa đi vào việc xây dựng cả một trung tâm điều khiển chiếu sáng hay điều khiển từng điểm sáng.
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Hình 4.1. Mô hình điều khiển chiếu sáng công cộng sử dụng rơle thời gian và kết nối qua bo mạch arduino
Đây là một mô hình thiết bị được sử dụng rộng rãi và có giá thành thấp, phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Tuy nhiên khi sử dụng rơle Time cho trung tâm điều khiển chiếu sáng hay một trạm chiếu sáng thì các ngõ vào ra của rơle ít dẫn đến cồng kềnh lắp đặt phức tạp. Vì vậy chủ yếu rơle Time chỉ dùng cho một trạm hoặc một tủ điều khiển chiếu sáng công cộng. Trên thực tế hiện nay cũng có rất nhiều loại rơle Time của các hãng khác nhau chủ yếu là dùng cá loại rơ le Time có nguồn nuôi sẵn và tự sạc khi có điện áp nguồn, qua thực tế pin tự sạc trong rơle hầu như 6 tháng là phải tiến hành thay. Trong mô hình của luận văn em dùng rơ le Time CKC 220V không có nguồn nuôi, vì vậy bỏ qua việc duy trì điện áp cho việc điều khiển coi như điện áp nguồn là hằng số và luôn luôn đượ duy trì. Em sử dụng trên mô hình rơ le điện áp một chiều 6V để lợi dụng tiếp điểm thường mở đóng cắt cho hai lộ đèn và cũng là để dễ kết nối với bo mạch arduino vì cùng chung điện áp nguồn.
4.1.1. Tổng kê thiết bị vật tư làm mô hình
4.1.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực

Ở mô hình này: Điều khiển hai lộ đèn cho hai đường giao nhau, 18h tối ngày đầu tiên cấp điện, tất cả các đèn đều sáng, đến 24h đêm tắt một nửa số đèn xen kẽ nhau, đến 6h sáng ngày hôm sau tắt hết, tự động lặp lại chu kỳ cho những ngày tiếp theo. Thời gian đóng cắt có thể thay đổi được từ arduino hoặc máy tính.
Sơ đồ nguyên lý

Hình 4.1.2: Sơ đồ nguyên lý
Ghi chú:         RT3,RT1,RT2 là các rơle Time

                       RA1,RA2 là các rơle điện áp

                       Rt3,Rt2,Rt1 là các tiếp điểm thường đóng mở chậm của rơle Time

                       Ra1,Ra2 là các tiếp điểm thường mở của rơle điện áp

                       BA là biến áp

                       ATM thiết bị đóng cắt aptomat
4.2. Điều khiển mô hình chiếu sáng công cộng sử dụng bo mạch arduino

Chương trình viết cho arduino để điều khiển mô hình chiếu sáng.
#define CHA 5 // define pin 5 to channel A 

#define CHB 6 // define pin 6 to channel B 

#define CHC 7 // define pin 7 to channel C 

#define BUTTON 8 // define pin 8 to button  

int i;

int j;

void setup (){

pinMode (CHA, OUTPUT);

pinMode (CHA, OUTPUT);

pinMode (CHA, OUTPUT);

pinMode (BUTTON, INPUT);

}

void loop(){

digitalRead (BUTTON);     //read value of button

  if (BUTTON == 0){       //check if button is pressed or not

  digitalWrite (CHA,HIGH); //if button is pressed all channels are high

  digitalWrite (CHB,HIGH);

  digitalWrite (CHC,HIGH);

  }

  else{

  genorator;              // if button is not pressed then do the square wave generator

  }

}

void genorator (){        // generate the the square wave with Period = 2 seconds

int state = 0;

while(1) { if(state == 0) {

  digitalWrite(CHA, LOW);

  digitalWrite(CHB, LOW);

  digitalWrite(CHC, LOW);

    state = 1; }

  else { 

  digitalWrite(CHA, HIGH);

  digitalWrite(CHB, HIGH);

  digitalWrite(CHC, HIGH); 

state = 0; } delay(1000*60);

}

}
Thời gian đóng cắt có thể được thay đổi thông qua lệnh delay.
4.3. Điều khiển mô hình chiếu sáng công cộng qua máy tính
Đây là một mô hình được sử dụng rộng rãi cho các trung tâm điều khiển chiếu sáng. Vì vậy hầu như Trung tâm điều khiển chiếu sáng nào cũng cần có để điều khiển và giám sát các khu vực hoặc các điểm sáng.

 Với giải pháp sử dụng máy tính và các phần mềm cài đặt điều khiển chiếu sáng kết hợp với các tủ chiếu sáng sử dụng các rơle Time điều khiển cứng và các thiết bị ở từng điểm sáng qua các cổng  kết nối và điều khiển của bo mạch Arduino để làm trung tâm quản lý chiếu sáng công cộng, sẽ làm đa dạng các phương pháp điều khiển. Tín hiệu điều khiển nhanh hơn, mềm hơn, nhờ sức mạnh của bo mạch Arduino 

Các công ty quản lý chiếu sáng sẽ có một hệ thống điều khiển trung tâm hiện đại để điều khiển thiết bị chiếu sáng theo kế hoạch, tiết kiệm điện năng vào những giờ thấp điểm mà không phải tắt điện theo phase như hiện nay. Ngoài ra, hệ thống còn cho biết tình trạng chiếu sáng công cộng mọi lúc mọi nơi, có được những thông tin của hệ thống nhằm thiết lập cách thức tổ chức để đối phó hữu hiệu với các sự cố, các vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. Các công ty chiếu sáng sẽ tăng năng lực quản lý nhờ vào thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ.
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Hình 4.2: Điều khiển chiếu sáng công cộng qua máy tính

Trên mô hình khối Arduino IO Setup: Trên giao diện Parameters sử dụng hai tham số:


- Biến Arduino: Có rất nhiều biến Arduino, chúng tôi đã sử dụng biến Arduino1 cho hệ thống.

- Cổng nối tiếp Serial (COM) port : Do máy tính kết nối với Arduino thông qua cổng nối tiếp COM3, cho nên ta phải khai báo là COM3 ở tham số Serial (COM) port.
Trên mô hình khối Real - Time Pacer: trên giao diện Parameters sử dụng một tham số Speedup (Simulation Time / Real Time), là tỉ số giữa thời gian mô phỏng và thời gian thực.

Trên mô hình Display1 là tín hiệu điều khiển đầu ra qua rơle Time 1, Display 2 là tín hiệu điều khiển đầu ra qua rơle Time 2 cho hai lộ đèn
Trên mô hình khối Pluse Generator và Pluse Generator 1 là hai tín hiệu xung điều khiển trên máy tính cho hai lộ đèn
Trên mô hình khối Arduino Digital Write và Arduino Digital Write1 là tín hiệu điều khiển trực tiếp hai lộ đèn qua bo mạch Arduino

4.4. Kết luận chương 4

- Xây dựng được mô hình điều khiển chiếu sáng công cộng gồm 2 lộ giao nhau, mỗi lộ có đèn đường 2 bên.

- Viết và cài đặt thuật toán điều khiển cho bo mạch Arduino để điều khiển thực mô hình chiếu sáng.
- Viết chương trình điều khiển mô hình hệ thống chiếu sáng trong Matlab/Simulink và điều khiển thực mô hình chiếu sáng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:


- Đã thiết kế, chế tạo và lắp ráp hoàn thiện (tự làm) mô hình điều khiển chiếu sáng công cộng cho một ngã tư đường dùng máy tính, bo mạch arduino, rơle time

- Xây dựng được mô hình toán học cho bo mạch arduino. 

- Kết quả mô phỏng và thực nghiệm đã chứng minh mô hình  thiết kế đáp ứng được yêu cầu công nghệ điều khiển cho trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng, đưa ra kết quả so sánh giữa hệ thống điều khiển chiếu sáng trên thực tế đang sử dụng
- Với mô hình trong luận văn đã trình bầy ta có thể dùng để thiết kế một tủ điều khiển chiếu sáng, một trạm điều khiển chiếu sáng khu vực và từ đó kết nối với trung tâm điều khiển chiếu sáng để điều khiển và giám sát đến từng điểm sáng .

- Việc xây dựng mô hình điều khiển chiếu sáng công cộng sử dụng bo mạch arduino cho các kết quả mong muốn. Mô hình này có thể dùng trong phòng thí nghiệm và hướng dẫn thực hành tại trung tâm thực nghiệm
2. Kiến nghị:


- Để điều khiển được từng điểm sáng cần nghiên cứu thêm, chưa đưa được giải pháp tối ưu nhất là giảm công suất cho từng điểm sáng bằng các thiết bị tự nghiên cứu và giảm giá thành sản phẩm.

- Chưa thiết kế đầy đủ được một trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng thực.

- Thiết kế các bộ điều khiển chiếu sáng công cộng sử dụng các thiết bị khác, phản hồi và so sánh trạng thái cho mô hình luận văn này này.
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